	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	      TỔ VĂN- GDCD


	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020
	- Họ và tên: Trần Thị Hồng Thu             Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng  năm sinh: 26/ 12/ 1980       Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: không

	- Quê quán: Tân khánh- Tân Thành- Lai Vung- Đồng Tháp              

	-  Địa chỉ thường trú:  411  Tân Thành- Lai Vung- Đồng Tháp              

	- Nơi ở hiện nay:   Khóm 2, TT Tràm Chim, Tam Nông,  Đồng Tháp                   

	- Điện Thoại:    0706.726.040            

	- Ngày tuyển dụng: 01/ 09/ 2003      . Ngày vào ngành : 01/ 09/ 2003      

- Ngày về cơ quan:  01/ 08/ 2017    

	- Ngày vào đảng:  06/ 07/ 2009        Ngày chính thức: 06/ 07/ 2010        

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: ĐH Ngữ văn

	- Chuyên ngành đào tạo: Văn- GDCD

	- Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Chuyên tu

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): Dạy Văn 6A6,7,8 CN 6A6


                                                                                                                                                   TTCM
                                                                                                             Võ Thị Yến Oanh
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	      TỔ VĂN- GDCD


	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019- 2020
	- Họ và tên:   Huỳnh Kim Minh              - Giới Tính: Nữ

	- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1977        - Dân tộc: Kinh       – Tôn giáo: Không

	- Quê quán:                   Tân Thuận Đông,  TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú:     Tân Thuận Đông, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay:       Khu ao sen, Khóm 2, TT Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp

	 - Điện Thoại:            0979.401.254

	- Ngày tuyển dụng:    08/14/1999.     Ngày về cơ quan:  01/01/2004

	- Ngày vào đảng:                        Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất:     Đại học

	- Chuyên ngành đào tạo: Văn - GDCD_SP

	 - Nơi đào tạo:          Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo:  Tại chức 

	- Trình độ lý luận chính trị: 

	- Nhiệm vụ (Môn dạy):      CD 7, Văn 7A1,2


                                                                                                                                                                       TTCM

                                                                                                                            Võ Thị Yến Oanh

	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	          TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên: Nguyễn Nhật Phượng. Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh:  10/11/1975 . Dân tộc:  Kinh. – Tôn giáo: Không

	- Quê quán: Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú: Xã An Long, TamNông, Đồng Tháp.

	- Nơi ở hiện nay:  Khu ao Sen, Khóm 2, TT TC, Tam Nông ,Đồng Tháp

	 - Điện Thoại: 098.321.3949

	- Ngày tuyển dụng:08/07/1997 .           Ngày về cơ quan:01/01/2004.

	- Ngày vào đảng:                                   Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại học SP

	- Chuyên ngành đào tạo: Văn - GDCD

	 - Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Tại chức

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): TPCM, Dạy văn  9A2,3,6 TBTTND


                                                                                                                                 TTCM

                                                                                                           Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ  VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên:  Võ Thị Yến Oanh .     Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1981- Dân tộc: Kinh. – Tôn giáo:Không

	- Quê quán: An Phong, Xã Định An  - Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú:  ấp An Phong , Xã Định An , Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay:  Khu Tập thể THPT Tràm Chim, Khóm 4 TT. Tràm Chim Tam Nông, ĐT

	- Điện Thoại: 0842.148.979

	- Ngày tuyển dụng: 31/08/2004. Ngày về cơ quan: 01/01/2004

	- Ngày vào đảng:   09/07/2008 . Ngày chính thức:   09/07/2009

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học SP

	- Chuyên ngành đào tạo: Văn

	 - Nơi đào tạo:  Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Tại Chức. Năm tốt nghiệp: 2008

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): TTCM, Dạy văn: 9A1,5. CD 9A5,6,7


                                                                                                                 TTCM

                                                                                                                                     Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	            TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên :  Huỳnh Kim Ánh .   Giới  Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh:  03/06/1985- Dân tộc: Kinh

	- Quê quán:  TT. Tràm Chim – Tôn giáo: Không, - Tam Nông - Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú: K2 –TT Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay: Khóm 2 TT. Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp

	 - Điện Thoại: 0907.356.326

	- Ngày tuyển dụng:   31/08/2007. Ngày về cơ quan:   01/01/2004

	- Ngày vào đảng:                         . Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học Sư phạm 

	- Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn_SP

	 - Nơi đào tạo: Trường ĐH Dân lập Cửu Long . Năm tốt nghiệp 2007

	- Hình thức đào tạo: Chính qui

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): Dạy Văn  8A2,3,4   6A5


                                                                                                 TTCM
                                                                                                                                    Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	            TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên:  Lê Nguyễn Diệp Khuê. Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh:  04/11/1979 - Dân tộc: Kinh. – Tôn giáo:Không

	- Quê quán: Xã Hoà An, TX Cao Lãnh,  Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Xã Hoà An,   TX Cao Lãnh,  Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay: Cụm dân cư 3B, Khóm 5, TTTC, Tam Nông, ĐT

	 - Điện Thoại: 0837.529.899

	- Ngày tuyển dụng:09/01/2000. Ngày về cơ quan: 01/01/2004

	- Ngày vào đảng:                             Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông:  12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học SP

	- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm 

	 - Nơi đào tạo:     Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Chính qui .        Năm tốt nghiệp: 2010

	- Trình độ lý luận chính trị:

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): Dạy Văn 9A4 Văn 7A5,6,7


                                                                                                      TTCM

                                                                                                                                      Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	             TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên:    Trần Văn Toản.    Giới Tính: Nam

	- Ngày, tháng,  năm sinh:  20/06/1979  - Dân tộc: Kinh. – Tôn giáo:Không

	- Quê quán: Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình

	-  Địa chỉ thường trú: Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay: Cụm dân cư 3B, Khóm 5, TTTC, Tam Nông, ĐT

	 - Điện Thoại: 0913.844.345

	- Ngày tuyển dụng: 31/07/2000. Ngày về cơ quan: 01/01/2004

	- Ngày vào đảng:                         Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học SP

	- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm

	 - Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo: Tại chức.    Năm tốt nghiệp: 2010

	- Trình độ lý luận chính trị:

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): Dạy  CD 6, 8, 9A1,2,3,4


                                                                                                   TTCM

                                                                                                                                     Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	           TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên: Đặng Thị Hiếu                                      Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh: 05-06-1986                 - Dân tộc: Kinh    – Tôn giáo: Không

	- Quê quán: An Bình B – Hồng Ngự - Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú: ấp K12 – Phú Hiệp – Tam Nông – Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay:   ấp K12 – Phú Hiệp – Tam Nông – Đồng Tháp

	- Điện Thoại: 0819.169.186

	- Ngày tuyển dụng: 26/10/2013. Ngày về cơ quan: 26/10/2013

	- Ngày vào đảng:                        Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12 chính quy

	- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

	- Chuyên ngành đào tạo: Đại học Sư phạm Ngữ văn

	 - Nơi đào tạo: trường Đại học Đồng Tháp

	- Hình thức đào tạo:  Chính quy         Năm tốt nghiệp: 2010

	- Trình độ lý luận chính trị:

	- Nhiệm vụ (Môn dạy): Ngữ văn  7A3, 4,8   9A7


                                                                                           TTCM

                                                                                                                                   Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên:   Trần Thị Loan Anh               Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh:  11/12/1988           - Dân tộc: Kinh– Tôn giáo: không

	- Quê quán:  Hậu Giang

	-  Địa chỉ thường trú:   Khóm 2   TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay:  Khóm 3   TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

	 - Điện Thoại:     0907.828.746

	- Ngày tuyển dụng: 26/10/2013               . Ngày về cơ quan:  01/09/2015

	- Ngày vào đảng:                                          Ngày vào đảng chính thức:

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất:     Cử nhân

	- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm ngữ văn

	 - Nơi đào tạo:     Đại học Cửu Long.        

	- Hình thức đào tạo:  Chính quy                     Năm tốt nghiệp: 2010

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị

	- Nhiệm vụ (Môn dạy):       Ngữ Văn 6A3,4  8A1,5


                                                                                              TTCM

                                                                                                                                  Võ Thị Yến Oanh                            
	TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ VĂN- GDCD
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                                                                              
LÍ LỊCH TRÍCH NGANG

Năm học 2019-2020
	- Họ và tên:    Nguyễn Thị Thuý Ái                   Giới Tính: Nữ

	- Ngày tháng năm sinh:  21/07/1980                  - Dân tộc: Kinh– Tôn giáo: không

	- Quê quán:   ấp An Định - xã An Bình - Cao Lãnh - Đồng Tháp

	-  Địa chỉ thường trú:   Khóm 3 - Thị Trấn Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp

	- Nơi ở hiện nay:   Khóm 3 - Thị Trấn Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp

	 - Điện Thoại:     0398.185.833

	- Ngày tuyển dụng: 01/9/2004            . Ngày về cơ quan:  01/10/2004

	- Ngày vào đảng:   05/04/2006             Ngày vào đảng chính thức: 05/04/2007

	- Học vấn phổ thông: 12/12

	- Trình độ chuyên môn cao nhất:     Đại học sư phạm

	- Chuyên ngành đào tạo:    Sư phạm - Ngữ văn

	 - Nơi đào tạo:  Trường ĐHSP Đồng Tháp.        Năm tốt nghiệp: 2009

	- Hình thức đào tạo:  Tại chức

	- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị

	- Nhiệm vụ (Môn dạy):       Ngữ Văn: 6A1,2  8A6,7



                                                                                    TTCM

                                                                                                                                    Võ Thị Yến Oanh                            
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